	KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC KỲ 2014 - 2018

	1. 
	Nghị quyết
	[bookmark: _GoBack]06/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018[footnoteRef:1] [1:  Nghị quyết này có trong lĩnh vực Tài chính] 

	Quy định cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng
	01/8/2018
	

	2. 
	Nghị quyết
	11/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018[footnoteRef:2] [2:  Nghị quyết này có trong lĩnh vực Tài chính; Nội vụ] 

	Về chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	01/8/2018
	

	3. 
	Nghị quyết
	22/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019
	Quy định mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	01/8/2019
	

	4. 
	Nghị quyết
	54/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019
	Về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	01/7/2020
	

	5. 
	Nghị quyết
	02/2021/NQ-HĐND ngày 12/08/2021[footnoteRef:3] [3:  Nghị quyết này có trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội] 

	Quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý
	22/8/2021
	

	6. 
	Nghị quyết
	03/2021/NQ-HĐND ngày 12/08/2021
	Quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	22/8/2021
	

	7. 
	Nghị quyết
	04/2021/NQ-HĐND ngày 12/08/2021
	Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	22/8/2021
	

	8. 
	Nghị quyết
	02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022
	Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố 
	01/8/2022
	

	9. 
	Nghị quyết
	03/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022
	Quy định nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	01/8/2022
	

	10. 
	Nghị quyết
	10/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	Về mức học phí năm học 2022-2023 đối với vơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	29/12/2022
	

	11. 
	Nghị quyết
	23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	29/12/2022
	

	12. 
	Nghị quyết
	24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	29/12/2022
	

	13. 
	Quyết định
	2050/QĐ-UBND ngày 21/11/2012
	Về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	01/12/2012
	Hết hiệu lực một phần: Điều 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Quyết định số 2050/QĐ-UBND
Lý do: Bãi một phần tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND; công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021

	14. 
	Quyết định
	2957/QĐ-UBND ngày 31/12/2015[footnoteRef:4] [4:  Quyết định này có trong lĩnh vực Nội vụ] 

	Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng
	09/01/2016
	Hết hiệu lực một phần: Điều 1; khoản 3, 4 Điều 2; Điều 5; Điều 6; khoản 4 Điều 7; điểm b khoản 1 Điều 8; điểm b khoản 1 Điề 9; điểm a, đ, g, h khoản 1 Điều 10; khoản 1, 5, 7, 8 Điều 11; Điều 12; Điều 13; khoản 2, 3 Điều 14 Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2957/QĐ-UBND.
Lý do: Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND; công bố tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 31/01/2021

	15. 
	Quyết định
	08/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
	05/5/2020
	

	16. 
	Quyết định
	31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020
	Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
	29/11/2020
	Hết hiệu lực một phần: Quy định về thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 tại Phụ lục II Bảng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị, chuyên dùng cho trường tiểu học; Quy định về thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 tại Phụ lục III Bảng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị, chuyên dùng cho trường trung học cơ sở; Quy định về thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và quy định về thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 tại Phụ lục V Bảng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND.
Lý do: Được thay thế một phần tại Quyết định 35/2021/QĐ-UBND; Công bố tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/01/2022

	17. 
	Quyết định
	35/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND thành phố về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo thành phố Hải Phòng
	15/11/2021
	

	18. 
	Quyết định
	16/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022
	Bãi bỏ một phần Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
	14/3/2022
	

	19. 
	Quyết định
	44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
	30/8/2022
	



